
Phân tích cân bằng

+) Hàm cầu (demand): Qd = Qd(p, α, β, ...)
+) Hàm cung (supply): Qs = Qs(p, a, b, ...)
Thị trường cạnh tranh hoàn hảo, giá cả của hàng hóa do thị
trường quyết định.
p-biến nội sinh, p phụ thuộc vào quan hệ cung-cầu, vào cấu trúc
thị trường (hoàn hảo hay độc quyền) và sự can thiệp của Nhà
nước.
Phương trình cân bằng là Qs = Qd . Giải phương trình trên, thu
được là giá cân bằng p∗ và từ đó tính được lượng hàng cân bằng
Q∗. Chú ý rằng cả p∗ và Q∗ đều phụ thuộc các tham số, tức là:
p = p(a, b, ...α, β, ...) và Q∗ = Q∗(a, b, α, β, ...). Hàm cung và cầu
có dạng Qs = Qs(Y , p∗);Qd = Qd(p∗), Y là thu nhập. Khi đó
phương trình cân bằng có dạng Qs(Y , p∗) − Qd(p∗). Đạo hàm
theo Y hai vế:
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Ví dụ-cân bằng một loại hàng hóa
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Trong trường hợp quan hệ cung cầu hiện diện trên thị trường
không cân bằng thì cơ chế giá sẽ hoạt động và đưa quan hệ về
trạng thái cân bằng



Mô hình cân bằng nhiều loại hàng hóa liên quan

Trong thị trường nhiều hàng hóa, giá của mặt hàng này có thể ảnh
hưởng đến lượng cung và lượng cầu của các mặt hàng khác.

Qsi = ai0 + ai1p1 + ai2p2 + ... + ainpn

Qdi = bi0 + bi1p1 + bi2p2 + ... + binpn






















a10 + a11p1 + a12p2 + ... + a1npn = b10 + b11p1 + b12p2 + ... + b1npn

a20 + a21p1 + a22p2 + ... + a2npn = b20 + b21p1 + b22p2 + ... + b2npn

..........................................................................................

an0 + an1p1 + an2p2 + ... + annpn = bn0 + bn1p1 + bn2p2 + ... + bnnpn

(1)
Hay là:






















(a11 − b11)p1 + (a12 − b12)p2 + ... + (a1n − b1n)pn = b10 − a10

(a21 − b21)p1 + (a22 − b22)p2 + ... + (a2n − b2n)pn = b20 − a20

..........................................................................................

(an1 − bn1)p1 + (an2 − bn2)p2 + ... + (ann − bnn)pn = bn0 − an0

(2)
Giải hệ phương trình (2) ta được trạng thái cân bằng về giá.



Mô hình tuyến tính 2 loại hàng hóa

Mục này, ta quan tâm tới thị trường chỉ có 2 loại hàng hóa liên
quan. Hàng hóa có 2 quan hệ chính:
Thay thế: p1 ↑→ Q2 ↑

Bổ sung: p2 ↑→ Q1 ↓

Eij =
∂pi

∂Qj

.
pj

Qi











> 0 là hàng hóa thay thế. Thí dụ: thịt bò và thịt lợn

< 0 là hàng hóa bổ sung. Thí dụ: ga và bếp ga
= 0 hai loại hàng độc lập với nhau



Cân bằng tĩnh vĩ mô

Đặt vấn đề
(Xem Nguyễn Quang Dong)
Mô hình hóa:
-) Mô tả cung: Tổng cung của nền kinh tế được xem là (mức sản
lượng, kết quả sản xuất) được coi là biến ngoại sinh và ký hiệu là
Q, tổng cung có thể đo bằng tổng sản phẩm quốc nội (GDP),
hoặc tổng thu nhập quốc gia (GNI).
-) Mô tả cầu: Tổng cầu của nền kinh tế bao gồm bao gồm:
a) C là nhu cầu tiêu dùng của dân cư.
Giả thiết C = C0 + β.(Y − T ), ở đây, C0 > 0 là phần thu nhập
không phụ thuộc thu nhập. Y là thu nhập quốc dân, T là thuế,
0 < β < 0.
b) G là nhu cầu tiêu dùng của Chính phủ. c) EX là nhu cầu xuất
khẩu.
Đầu tư I , để đơn giản, ta giả thiết I = I0 − αr , với α > 0, I0 là
hằng số, r là lãi suất. Nếu nhập khẩu là IM, tổng cầu trong nước
sẽ là:

C + I + EX − IM



Cân bằng tĩnh vĩ mô (tiếp theo)

Ta có mô hình:

Y = C + I + EX − IM
C = C0 + β.(Y − T ); C0 > 0
I = I0 − α.r
T = γ + δ.Y γ > 0, 0 < δ < 1

Các biến

Y ,C , I ,T là các biến nội sinh, các biến còn lại là biến ngoại sinh.
Phân tích mô hình:

Giải mô hình: Giải hệ phương trình trên với ấn là các biến nội sinh,
ta được:

Y =
C0α − βγ + I0 − α.r + G + EX − IM

I − β + β.δ
(3)



Phân tích tĩnh

Phân tích tĩnh: Phân tích tác động của chính sách đối với thu

nhập Y. Từ (3), tính các đạo hàm
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-) Từ (4) khi Chính phủ tăng chi tiêu G thì Y cũng tăng, tức là
kích cầu; vế phải của (4) lớn hơn 1, suy ra mức tăng của tử số
(tăng của tổng cầu) sẽ lớn hơn mức tăng của mẫu số (mức tăng
chi tiêu của Chính phủ). Như vậy việc tăng chi tiêu sẽ được

khuếch đại lên 1

1−β+β.δ
lần, do đó, người ta gọi

∂Y
∂G

là nhân tử gia

tăng chi tiêu của Chính phủ.
-) Khi Chính phủ tăng thuế, theo (5), (6) ta thấy Y giảm.


